
1. Họ và tên thường dùng: PHAN MINH ĐỨC
2. Họ và tên khai sinh: PHAN MINH ĐỨC 
    Các bí danh/tên gọi khác: Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1989.       4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
7. Quê quán:  phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: khu vực Vĩnh Phong, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
    Nơi ở hiện nay:  Như trên.
9. Số Căn cước: 094******027.
10. Dân tộc: Kinh.             11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Học vị: Thạc sĩ Luật kinh tế.
   - Lý luận chính trị: Cao cấp.
   - Ngoại ngữ Anh, trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 
Ngã Năm.
15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
16. Ngày vào Đảng: 19/5/2009.   Ngày chính thức: 19/5/2010.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe:  Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 02 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa:  Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

2007 - 2008 Học lớp Trung cấp lý luận Chính trị và Trung cấp nghiệp vụ Thanh vận tại Trường Chính trị 
tỉnh Sóc Trăng

2009 - 2012 Học lớp Cử nhân Luật tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng

01/2009 - 3/2012 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng

4/2012 - 10/2012 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc 
Trăng

10/2012 - 5/2013 Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
6/2013 - 9/2014  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
9/2014 - 7/2015 Học lớp cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị Khu vực II
8/2015 - 12/2019 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
01/2020 - 4/2024 Thị ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
5/2024 - 6/2025 Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

01/7/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngã 
Năm, thành phố Cần Thơ

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN MINH ĐỨC
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN MINH ĐỨC
     Các bí danh/tên gọi khác: Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1969.	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
7. Quê quán: phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số căn cước: 094******383.
10. Dân tộc: Kinh. 	 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Chăn nuôi Thú y. 
   - Lý luận chính trị: Không.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách khu vực Trà Cú
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban nhân dân khu vực Trà Cú
15. Nơi công tác: Ban nhân dân Khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
16.  Ngày vào Đảng: 02/9/2008.  Ngày chính thức: 02/9/2009.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Chi bộ khu vực Trà Cú.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không. 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 
(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể)

4/1992 – 4/2023 Cán bộ Thú y Phường 2, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 
01/2005 – 9/2023 Nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình
10/2023 – 6/2025 Trưởng Ban nhân dân Khóm 1, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
7/2025 - đến nay Trưởng Ban nhân dân khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ

                                                                                                                                                                        

1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG VĂN MƯỚT
2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG VĂN MƯỚT
Các bí danh/tên gọi khác: Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1986.               4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau.
7. Quê quán: xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau.
8. Nơi đăng ký thường trú: khu vực Vĩnh Thuận, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 095******318.
10. Dân tộc: Kinh.	 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.
- Lý luận chính trị: Trung cấp. 
- Ngoại ngữ Anh, trình độ B. 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách. 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Người hoạt động không chuyên trách Ban Xây dựng Đảng 
Đảng ủy phường Ngã Năm.
15. Nơi công tác: Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Ngã Năm.
16. Ngày vào Đảng: 09/11/2006.  Ngày chính thức: 09/11/2007.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: phường Ngã Năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

12/2004 – 6/2006 Công an viên xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
6/2006 – 6/2009 Thư ký Công an xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
6/2009 - 5/2020 Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
5/2020 - 6/2025 Cán bộ tổ chức Đảng ủy xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

7/2025 đến nay Người hoạt động không chuyên trách Ban xây dựng đảng Đảng ủy phường Ngã 
Năm, thành phố Cần Thơ

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ VĂN PHƯỚC
2. Họ và tên khai sinh: ĐỖ VĂN PHƯỚC
    Các bí danh/tên gọi khác: Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1989.          4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
7. Quê quán: phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 2, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 094******927.
10. Dân tộc: Kinh.            11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự cơ sở, Đại học Luật.
   - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   - Ngoại ngữ Anh, trình độ B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh phường Ngã Năm.
15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
16. Ngày vào Đảng: 16/12/2008.        Ngày chính thức: 16/12/2009.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Ngã Năm, nhiệm kỳ 2021 -  2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

02/2009 – 5/2009 Binh nhì, chiến sĩ, Tiểu đoàn Phú Lợi, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng
5/2009 – 8/2010 Binh nhất, chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngã Năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng

10/2010 – 12/2020 Chỉ huy phó Ban Ban Chỉ huy Quân sự Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
12/2020 – 7/2024 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
7/2024 – 7/2025 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

7/2025 đến nay Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ngã 
Năm, thành phố Cần Thơ

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THE
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THE
Các bí danh/tên gọi khác: Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1986.            4. Giới tính: Nữ. 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
7. Quê quán: phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 3, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ.
    Nơi ở hiện nay: Như trên. 
9. Số CMND: 094******667.
10. Dân tộc: Kinh.                                                             11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ hiện nay:   
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ Anh, trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Người hoạt động không chuyên trách Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy phường Ngã Năm.
15. Nơi công tác: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Ngã Năm.
16. Ngày vào Đảng:  28/02/2008.     Ngày chính thức:  28/02/2009.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Ngã Năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

11/2005 – 01/2012 Phó Bí thư đoàn cơ sở ấp 1, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
02/2012 – 01/2015 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

02/2015 – 9/2018 Cán bộ Quản lý nhà Văn hóa - Đài Truyền thanh Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 
Trăng

10/2018 - 2020 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
6/ 2020 – 6/2025 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

7/ 2025 đến nay Người hoạt động không chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Ngã Năm, thành 
phố Cần Thơ

ỦY BAN BẦU CỬ
PHƯỜNG NGÃ NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NGÃ NĂM KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 05        Gồm 04 khu vực: Trà cú, Tân Thành, Tân Lập, Tân Lập A

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGÃ NĂM NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGÃ NĂM NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGÃ NĂM NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGÃ NĂM NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGÃ NĂM NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

Ngã Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Phan Minh Đức

Ngã Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Trần Minh Đức Ngã Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Trương Văn Mướt

Ngã Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Đỗ Văn Phước

Ngã Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2026
Ký tên
(Đã ký)

Nguyễn Thị The

Đơn vị bầu cử số 05    Gồm 04 khu vực: Trà cú, Tân Thành, Tân Lập, Tân Lập A

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Ngã Năm, ngày 24 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Võ Minh Thắng

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chúGiáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

01 Phan Minh Đức 10/7/1989 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Ngã Năm, 
thành phố Cần Thơ

Khu vực Vĩnh Phong,  
phường Ngã Năm 12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ  

Kinh tế
Cao  
cấp

Anh,
trình độ B

Ủy viên Ban Thường 
vụ  Đảng ủy, Chủ tịch 
UBMTTQVN phường 

Ngã Năm

Ủy ban MTTQVN  
phường Ngã Năm 19/5/2009 Mới

02 Trần Minh Đức 14/10/1969 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Ngã Năm, 
thành phố Cần Thơ

Khu vực Trà Cú, 
phường Ngã Năm 12/12 Đại học  

Thú y Không Anh,
trình độ B

Trưởng Ban nhân  
dân khu vực Trà Cú

Khu vực  
Trà Cú 02/9/2008 Mới

03 Trương Văn Mướt 12/10/1986 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Ninh Quới,  
tỉnh Cà Mau

Khu vực Vĩnh Thuận, 
 phường Ngã Năm 12/12 Cử nhân  

Kế toán
Trung  

cấp
Anh,

trình độ B
Người hoạt động  

không chuyên trách

Ban Xây dựng Đảng
Đảng ủy  

phường Ngã Năm
09/11/2006 X

04 Đỗ Văn Phước 06/7/1989 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Ngã Năm, 
thành phố Cần Thơ

Khu vực 2,  
phường Ngã Năm 12/12

Cử nhân Luật, 
Cử nhân  
Quân sự

Trung  
cấp

Anh,
trình độ B

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN phường, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh phường Ngã Năm

Ủy ban MTTQVN  
phường Ngã Năm 16/12/2008 X

05 Nguyễn Thị The 10/10/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Ngã Năm, 
thành phố Cần Thơ

Khu vực 3, 
phường Ngã Năm 12/12 Cử nhân 

Luật
Trung  

cấp
Anh,

trình độ A
Người hoạt động  

không chuyên trách

Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy  

phường Ngã Năm
29/02/2008 X

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NGÃ NĂM KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường trong danh sách này là: 05 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 3 người.




